Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

	Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý người lao động: Sở GD và ĐT TP.Hồ Chí Minh
Cơ quan, đơn vị sử dụng người lao động Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh 

Mã số người công chức, viên chức:  11100071858

	        SƠ YẾU LÝ LỊCH 

	
	1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): TRẦN THỊ HỒNG THU
2) Tên gọi khác: Không
3) Sinh ngày:23 tháng 10 năm 1980 Giới tính (nam, nữ): Nữ 
4) Nơi sinh:   Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định
5) Quê quán: Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định
6) Dân tộc: Kinh 7) Tôn giáo: không


Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng

 chính q

y

	n, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, …

	
	01/9/2003 - 01/9/2006
	Giảng viên, Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai


	01/9/2006 - 01/9/2007
	Giảng viên thỉnh giảng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

	01/9/2007 - 07/2017 
	Giảng viên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

	0 7/2017 - nay
	Giảng viên, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh



	29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN :

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc …)
Không có 

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ..?):

Không có 

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ …)?
Không có 


30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH:
a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột
	Mối quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội …?)

	Cha ruột 


	Trần Hồng Cơ


	1940


	- Nghề nghiệp: Bộ đội nghỉ hưu
- Nơi ở: Phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai

	Mẹ ruột


	Nguyễn Thị Thanh Hải
	1948


	 - Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí
- Nơi ở: Phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai

	Chị  ruột
	Trần Thị Thanh Thủy

	1976
	- Nghề nghiệp: Giảng viên- Đơn vị CT: Trường CĐ MTTT
- Nơi ở: Biên Hòa, Đồng Nai


	Em ruột


	Trần Mạnh Cường


	1983


	- Nghề nghiệp: Nhân viên- Cty ACCI, Biên Hòa- Đồng Nai
- Nơi ở: Biên Hòa, Đồng Nai

	Chồng
	Phạm Văn Đản
	1976
	- Nghề nghiệp: Bộ đội phục viên
- Nơi ở: 106 lô H, Chung cư Tây Thạnh, đường C8, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

	Con ruột 
	Phạm Hoàng Quân


	2005


	- Nghề nghiệp: Còn nhỏ- đi học

- Nơi ở: 106 lô H, Chung cư Tây Thạnh, đường C8, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

	Con ruột 
	Phạm Huy Hoàng

	2009
	- Nghề nghiệp: Còn nhỏ- đi học

- Nơi ở: 106 lô H, Chung cư Tây Thạnh, đường C8, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh


b) Về bên chồng: Cha, Mẹ, anh chị em ruột
	Mối quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội …?)

	Cha chồng
	Phạm Văn Xưng
	1953
	- Ghi chú: Đã mất

	Mẹ chồng
	Nguyễn Thị Kỳ
	1954
	- Nghề nghiệp: nội trợ

- Nơi ở: Quận 12, TPHCM

	Anh chồng
	Phạm Văn Đàn
	1974
	- Nghề nghiệp: Tự do

-  Nơi ở: Quận 12, TPHCM

	Em chồng
	Phạm Văn Đam
	1979
	- Nghề nghiệp: Kế toán trường Tiểu học quận 12

- Nơi ở: Quận 12, TPHCM


31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

	Tháng/ năm
	1/9/2007
	1/9/2010
	1/9/2012
	1/9/2015
	1/9/2017
	
	
	
	
	

	Mã ngạch/bậc
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5
	
	
	
	
	

	Hệ số lương
	2.34
	2.67
	3.00
	3.33
	3.66
	
	
	
	
	


32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..…………

	Người khai

Tôi xin cam đoan những

lời khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)
	
	…………, Ngày…….tháng………năm…………

Thủ trưởng cơ quan , đơn vị quản lý 
HIỆU TRƯỞNG 












Ảnh màu


(4 x 6 cm)
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